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NHÂN QUẢ l| 


DÂN NHẬP 


1. Lòi giới thiệu 

— Sau khi nhận thấy tính thực tế, gân gũi, dễ hiểu và trí 
tuệ tuyệt diệu trong những bài kinh của bộ ĐẠI TẠNG 
KINH VIỆT NAM do Hoà Thượng Thích Minh Châu 
dịch trực tiếp từ Kinh Tạng Pali, chúng tôi nhận thấy 
rằng những bộ kinh này là những thực tế tuyệt diệu 
trong cuộc sống và nếu những bài kinh này không 
được tiếp cận và áp dụng trong cộng đông Phật tử thì 
thật là một thiệt thòi cho những người con của Phát. 


—_ Vịnhư một người khi nếm được hương vị tuyệt vời của 
một chiếc bảnh ngon, lòng nghĩ tới những người thân 
thương của mình và đem đến mời họ cùng ăn với 
mình, đó chính là tâm niệm của chúng tôi khi thực 
hiện công việc này. Chúng tôi với tắm lòng chân thành 
sâu sắc cầu mong cho mọi người cùng có thể tiếp cận 
được với Kinh Tạng Pali (kinh Nikayd) và tìm được 
chân đứng trong bộ kinh này. 

—_ Vì vậy, nhằm giới thiệu bộ kinh Nihaya đến với cộng 
đồng Phật tử ở khắp nơi và nhằm giúp cho quỷ đạo 
hữu dễ dàng tiếp cận với kinh Nikaya nên trong phiên 


bản vỉ tính này chúng tôi đã mạo muội cán thận 
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dấu, tô màu những điểm căn bản và trọng tâm trong 
các bài kinh để quỷ đọc giả có thể nhanh chóng nắm 
hiểu được nội dung, ý nghĩa và những điểm quan 
trọng của bài kinh. Công việc này đã được chúng tôi 
thực hiện dựa trên sự thấy biết và kinh nghiệm thực 
hành của bản thân, quý đạo hữu cố gắng đọc đi đọc 
lại và suy nghiệm kỹ từng lời kinh rôi đem áp dụng 
thực hành để có thể tự mình thành tựu Tuệ giác như 
Đức Phật đã chỉ dạy. 

2. Lợi ích của việc nghiên cứu học hỏi bộ kinh này là gì? 

—_ Đi thắng vào lời dạy của Đức Phật, tiếp cận trực tiếp 
với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật khi Ngài 
còn tại thế, tránh được sự truyền tải ý nghĩa giáo 
pháp có khi đúng, có khi lệch của các vị này vị kia, 
tránh được việc đến với đạo Phật nhưng nhìn nhận 
và hiểu biết đạo Phật thông qua lăng kính của người 
khác. 

— Biết được với những sự kiện đã từng xảy ra trong thời 
kỳ Đức Phật còn tại thế như: hoàn cảnh xã hội thời 
đó, đời sống thực tế của Đức Phật và các cuộc thuyết 
giảng Chánh Pháp của Ngài. 

—_ Trí tuệ được mở rộng, biết được đôi phần VỀ frí tuệ 
thâm sâu vì diệu của Đức Phật qua các bài thuyết 
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giảng của Ngài và qua các cuộc cật ván, chát ván của 
ngoại đạo. 


—_ Được làm quen với các Pháp học và Pháp hành mà 
Đức Phật đã trình bày dưới nhiễu hình thức đa dạng 
khác nhau. Học hỏi được nhiễu cách tu táp, nhiễu 
phương diện tu tập, không bị hạn chế bó buộc {rong 
một phương điện tu tập theo một trưởng phái nào. 


— Có được một cái nhìn trực tiếp, trực diện đối với 
Chánh Pháp, giúp cho người tu tập không đi lệch ra 
ngoài Chánh Pháp, không làm uống phí thời gian và 
công sức mà người tu tập đã bỏ ra để nghiên cứu tìm 
hiểu học hỏi và thực hành Phật Pháp, giúp cho nhiệt 
tình và ước nguyện của người tu học chân chánh được 
thành đạt, có kết quả tốt đẹp và lợi ích thiết thực ngay 


trong đời sống hiện tại. 


— Có được đây đủ những phương tiện để thực hiện Pháp 
học vàPháp hành, biết rõ những gì mình cần phải làm 
trên con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. 

— Trong khi đọc, nghe, nghiên cứu, học hỏi các bản 
kinh thì tâm được an trú vào trong Chánh Tri Kiến, 
tham sân sỉ được văng mặt trong lúc ấy, tám được an 
trú vào trong Chánh Pháp. 
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—_ Ngay trong hiện tại gieo kết được những thiện duyên 
tốt lành đối với Chánh Pháp của Đức Phật, có thể 
thẳng tiến đến việc tu tập sự giải thoát sanh tử ngay 
trong kiếp hiện tại. Nhưng nếu ngay trong hiện tại 
không đạt được sự giải thoát thì những thiện duyên 
này sẽ giúp được cho các đời sau: khi được sanh ra, 
tâm luôn hướng về sự tìm cầu Chánh Pháp, yêu thích 
tìm kiếm những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật, và 
đồng thời tâm cũng luôn hướng về sự không ưa thích 
đối với các tà Pháp, tránh xa các tà thuyết không 
chân chánh, không có cảm xúc cảm tình đối với các 
tà đạo, trảnh được các con đường tu tập sai lệch làm 
uống phí công sức và tâm nguyện của người tu tập 
mà vẫn không đạt được sự giải thoát khổ đau. 


—_ Trong quá trình học hỏi nghiên cứu cần thận các bản 
kinh này thì Chánh Tri Kiến đi đến thành tựu đây đủ, 
Giới Hạnh ãi đến thành tựu đây đủ, ba kiết sử Thân 
Kiến, Hoài Nghi, Giới Cảm Thủ được đoạn lận, 
chứng được Dự Lưu Quả, là bậc Dự Lưu, chỉ còn tái 
sanh tôi đa là bảy lần giữa chư Thiên và loài người, 
không còn bị đọa vào trong các đường ác sanh nhự 


địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 


— Khi thân hoại mạng chung nếu bị thất niệm, tâm 


không được tỉnh giác, thì khi tái sanh đời sau, lúc đầu 
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không nhớ được đạo pháp, nhưng sau đó sẽ có những 
nhân duyên đưa đến giúp cho tâm trí từ từ nhớ lại và 
tiếp tục tu tập trong vòng tôi đa bảy lần tái sanh là sẽ 
đi đến sự chứng đạt được tâm hoàn toàn tịch lặng 
thoát ly sanh tử, thoát ly đau khổ, thoát khỏi mọi ràng 
buộc, phiên não đổi với năm thủ uấn. 

3. Lòng triân 


—_ Chúng ta, những người đến với đạo thoát ly sanh tử 
của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt đã trên 2500 
năm, nhưng may mắn quá lớn cho chúng ta đó là việc 
chúng ta vẫn còn được thấy, được gặp, được học hỏi 
và được hành trì theo những bản kinh nguyên chất 
truyền thông của Đức Phát. Xin hạnh phúc tri ân sự 
may mắn này của mình và xin chân thành vô lượng 
cung kính trì án Hòa Thượng Thích Minh Châu, 
người đã bỏ nhiều thời gian, nhiêu tâm huyết để làm 
cho Chánh Pháp được sáng tỏ đổi với những người 


con của Đức Phát tại Việt Nam. 


—_ Xin chân thành cung kính cúi đầu tri ân Hoà Thượng 
- vị ân sự của Phát tử Việt Nam. 


Pháp quốc, ngày 05 tháng 07 năm 2014 
Người trình bày - Chơn Tĩn Toản 
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NHÂN QUÁ 


I  4nhân quả- TIỂU Kinh PHÁP HÀNH 
— 45 Trung L, 669 


TIỂU KINH PHÁP HÀNH 
(Culadhammasamadana suttam) 


- Bài kinh số 45 — Trung I, 66 


Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, tịnh 
xá ông AnathapIndika (Câp Cô Độc). Rôi Thê Tôn 
gọi các Tỷ-kheo: 

— Này các Tỷ-kheo! 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Những vị Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế 
Tôn giảng như sau: 


Này các Iỷ-kheo, có bốn loại pháp hành này. 
Thê nào là bôn? 


e Có loại pháp hành hiện tại lạc, tương lai quả 
báo khô. 
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e_ Có loại pháp hành hiện tại khô và tương lai 
quả báo cũng khô. 


e. Có loại pháp hành hiện tại khổ, tương lai quả 
báo lạc. 


e Có loại pháp hành hiện tại lạc, và tương lai 
quả báo cũng lạc. 


Này các Tỷ-kheo, thể nào là loại pháp hành hiện 
tại lạc, tương lai quả báo khó? 


Này các Tý-kheo, có một số Sa-môn thuyết như 
sau, có sở kiến như sau: "Không có lỗi trong các 
dục". Những vị này đăm mình trong các dục, hoan 
lạc với các cô gái lang thang có tóc quân trên đầu. 
Họ nói như sau: "Làm sao các Tôn giả Sa-môn, Bà- 
la-môn kia thây sự sợ hãi tương lai của các dục, nói 
đến sự đoạn trừ các dục, nêu lên sự hiểu biết về các 
dục. Khoái lạc thay, sự xúc chạm với bàn tay có lông 
mịn của các cô gái lang thang trẻ trung này!" 


Sau khi đắm mình trong các dục, khi thân hoại 
mạng chung, các vị ấy phải sanh vào cõi dữ, ác thú, 
đọa xứ, địa ngục. Ở đây, họ cảm thọ những cảm giác 
đau khổ, thống khô, khốc liệt. Họ nói như sau: "Các 
Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn này thấy sự sợ hãi tương 
lai của các dục, nói đến sự đoạn trừ các dục, nêu lên 
sự hiểu biết về các dục. Nhưng chúng ta, do các dục 
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này làm nhân, do các dục này làm duyên, phải cảm 
thọ những cảm giác đau khô, thông khô, khôc liệt". 


Này các Tỷ-kheo, ví như vào cuối tháng mùa 
nóng, một bẹ hột giống cây leo nứt ra và này các Tỷ- 
kheo, một hột giông cáy leo rơi dưới góc một cây 
sala. Này các Tỷ-kheo, các vị thân ở trên cây sala ấy 
lo sợ, run sợ, và hoảng sợ. Bạn bè thân hữu, bà con 
huyết thông các vị thân trên cây sala ấy, thần vườn, 
thần rừng, thân cây, thần các dược thảo, cỏ, rừng 
hột họp lại, an ti như sau: "Này Tôn giả, chớ CÓ Sợ 
hãt! Này Tôn giả, chớ có sợ hãi! Vì hạt giống ấy, con 
không tóc có thể nuốt, con nai có thể ăn, lửa rừng 
có thể đốt, người làm rừng có thể nhặt ấi, các loài 
mối có thể ăn, hay hạt giống có thể không nẫy mâm". 
Nhưng này các Tỷ-kheo, hạt giống ấy, con không 
tước không nuốt, con nai không ăn, lửa rừng không 
đốt, người làm rừng không nhặt đi, các loài môi 
không ăn, và hạt giống có thể nấy mâm. Được mưa 
lớn nhờ các làn mây đúng mùa, hạt giống ấy được 
lớn lên, và một đây leo trẻ, mêm mại, có lông, chậm 
chậm mọc lên và bám dính cây sala ấy. Này các Tỷ- 
kheo, các vị thần trên cây sala ấy suy nghĩ như sau: 
"Không hiểu vì sao các Tôn giả bạn bè thân hữu, bà 
con huyết thông ấy, các thân vườn, thần rừng, thần 
cây, các vị thân trên các dược thảo, cỏ, rừng, thấy 
sự sợ hãi tương lai trong hột giống, hội họp lại, an 
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li nhự sau: "Này Tôn giả, chớ có sợ hãi! Này Tôn 
giả chớ có sợ hãi! Vì hột giống ấy, con khổng tước 
có thể nuốt, con nai có thể ăn, lửa rừng có thể đối, 
những người làm rừng có thể nhặt ẩi, các loài mối 
có thể ăn, hay hạt giống có thể không nây mâm". 
Khoái lạc thay sự xúc chạm của cây leo trẻ trung 
mêm mại, có lông đang bảm vào!” Cây leo ấy. có thể 
bao trùm cây sala ấy, sau khi bao trùm, liên làm 
thành một tàn che trên cây ấy, và ở đưới khởi lên cả 
một làm cây rậm rạp. Khi ở đưới khởi lên cả một làm 
cây rậm rạp, các cành lớn của cây sala ấy có thể bị 
bóp nghẹt. Rồi này các Tỷ-kheo, các thần trú trên 
cây sa la ấy suy như sau: “Chính vì thấy sự sợ hãi 
tương lai này, trong hột giống cây leo ấy mà những 
Tôn giả, bạn bè thân hữu, bà con huyết thông á ấy, các 
thần vườn, thần rừng, thần cây, các vị thần ở trên 
các được thảo, có, rừng, đã hội họp lại và an ti như 
sau: “Này Tôn giả chớ có sợ hãi! Này Tôn giả, chớ 
sợ hãi! Vì hạt giông ấy, con không tước có thỂ nuối, 
con nai có thể ăn, lửa rừng có thể đối, những người 
làm rừng có thể nhặt đi, các loài mối có thể ăn, hay 
hạt giống có thể không nấy mâm". Và nay ta, vì 
nguyên nhân hạt giống cây leo, cảm thọ những cảm 
giác đau khổ, thống khổ, khốc liệt". 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có một sô Sa-môn, 
Bà-lamôn thuyêt như sau, có sở kiên như sau: 
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"Không có lỗi trong các dục". Những vị nảy đắm 
mình trong các dục, họ hoan lạc với các cô gái lang 
thang có tóc quấn trên đầu. Họ nói như sau: "Làm 
sao các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy thấy sự sợ hãi 
tương lai của các dục, nói đến sự đoạn trừ các dục, 
nêu lên sự hiểu biết về các dục. Khoái lạc thay, sự 
xúc chạm với bàn tay có lông mịn của cô gái lang 
thang trẻ trung này!" Sau khi đắm mình trong các 
dục, khi thân hoại mạng chung, họ phải sanh vào cối 
dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Ở đây, họ cảm thọ 
những cảm giác đau khô, thống khô, khốc liệt. Họ 
nói như sau: "Các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy 
thây sự sợ hãi tương lai của các dục, nói đến sự đoạn 
trừ các dục, nêu lên sự hiểu biết về các dục. Nhưng 
chúng ta, vì nhân các dục này, vì duyên các dục này, 
phải cảm thọ những cảm giác đau khổ, thống khổ, 
khốc liệt". Này các Tỷ-kheo, như vậy gọi là pháp 
hành hiện tại lạc, tương lai quả báo khổ. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là pháp hành hiện tại 
khô và tương lại quả báo cũng khô? 


Ở đây, này các Tý-kheo, có người sống lõa thể, 
sông phóng túng, không theo lễ nghi, liếm tay cho 
sạch, đi khất thực không chịu bước tới, đi khất thực 
không chịu đứng lại, không nhận đồ ăn mang đến, 
không nhận đồ ăn đặc biệt nâu cho mình, không nhận 


NHÂN QUÁ 12 


mời đi ăn, không nhận đồ ăn từ nơi nồi chảo, không 
nhận đồ ăn đặt tại ngưỡng cửa, không nhận đồ ăn đặt 
giữa những cây gậy, không nhận đồ ăn đặt giữa 
những côi giã gạo, không nhận đồ ăn từ hai người 
đang ăn, không nhận đồ ăn từ người đàn bả có thai, 
không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang cho con bú, 
không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang giao cấu, 
không nhận đồ ăn đi quyên, không nhận đô ăn tại chỗ 
có chó đứng, không nhận đồ ăn tại chỗ có ruồi bu, 
không ăn cá, ăn thịt, không uống rượu nấu, rượu 
men, cháo cám. 


Vị ấy chỉ nhận ăn tại một nhà, chỉ nhận ăn một 
miếng, hay viấy chỉ nhận ăn tại hai nhà, chỉ nhận ä ăn 
hai miếng, hay vị ây chỉ nhận ăn tại bảy nhà, vị ấy 
chỉ nhận ăn bảy miêng. 


Vị ấy nuôi sống chỉ với một bát, nuôi sống chỉ 
với hai bát, nuôi sông chỉ với bảy bát. Vị ấy chỉ ăn 
một ngày một bữa, hai ngày một bữa, bảy ngày một 
bữa. Như vậy vị ấy sông theo hạnh tiết chế ăn uống 
cho đến nửa tháng mới ăn một lần. 


Vị ấy chỉ ăn cỏ lúa để sống, lúa tắc, gạo lức, ăn 
hột cải n1vara, ăn da vụn, ăn cám, uống nước bột gạo, 
ăn bột vừng, ăn cỏ, ăn phân bò, ăn trái cây, ăn rễ cây 
trong rừng, ăn trái cây rụng đề sông. 


NHÂN QUẢ 15 


VỊ ây mặc vải gai thô, mặc vải gai thô lẫn với 
các vải khác, mặc vải tâm liệm quăng đi, mặc vải 
phân tảo y, mặc vỏ cây tikitaka làm áo, mặc da con 
sơn dương đen, mặc áo bện từng mảnh da con sơn 
dương đen, mặc áo băng cỏ cát tường, mặc áo vỏ cây, 
mặc áo bằng tâm gỗ nhỏ, mặc áo bằng tóc bện lại 
thành mèn, mặc áo bằng đuôi ngựa bện lại, mặc áo 
bằng lông cú. 


VỊ ây là người sống nhồ râu tóc, là người tập tục 
sống nhồ râu tóc, là người theo hạnh thường đứng 
không dùng chỗ ngồi, là người ngôi chò hỏ, sống 
theo hạnh ngôi chò hỏ một cách tỉnh tân, là người 
dùng gai làm giường, thường ngủ năm trên giường 
gai, sông dùng ván gô làm giường, sống năm trên đất 
trần, thường năm ngủ một bên hông, sông để bụi và 
nhớp che dấu thân mình, sống và ngủ ngoài trời, theo 
hạnh bạ đâu năm đấy, sống. ăn các uê vật, theo hạnh 
ăn các uề vật, sống không uống nước lạnh, theo hạnh 
không uống nước lạnh, sống một đêm tắm ba lần, 
theo hạnh xuống nước tắm (đề gột sạch tội lỗi). Như 
vậy, vị ây sông theo hạnh hành hạ xác thân dưới 
nhiều hình thức như vậy. Vị ấy sau khi thân hoại 
mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. Như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là pháp 
hành hiện tại khổ và tương lai quả báo cũng khổ. 


NHÂN QUÁ 14 


_ Này các Tỷ-kheo, thể nào là pháp hành hiện tại 
khó, tương lại quả báo lạc ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, có người tự tánh sanh 
ra quá nặng về tham ái, luôn luôn cảm thọ những 
cảm giác khô ưu do tham ái sanh; có người tự tánh 
sanh ra quá nặng về sân hận, luôn luôn cảm thọ 
những cảm giác khổ ưu do sân hận sanh; có người tự 
tánh sanh ra quá nặng về sỉ mê, luôn luôn cảm thọ 
những cảm giác khổ ưu do si mê sanh 


VỊ ây sau khi thân hoại mạng chung, được sanh thiện 
thú, Thiên giới, cõi đời này. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, được gọi là pháp hành hiện tại khổ, tương lai 
quả báo lạc. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là pháp hành hiện tại 
lạc và tương lại quả báo cũng lạc? 


Ở đây, này các Tý-kheo, có người tự tánh sanh 
ra không quá nặng về tham ái, không luôn luôn cảm 
thọ những cảm giác khổ ưu do tham ái sanh; có người 
tự tánh sanh ra không quá nặng về sân hận, không 
luôn luôn cảm thọ những cảm giác khổ ưu do sân hận 
sanh; có người tự tánh sanh ra không quá nặng về sỉ 
mê, không luôn luôn cảm thọ những cảm giác khô 


NHÂN QUẢ 15 


ưu đo si mê sanh. 


- Vị ấy ly dục, ly các pháp bất thiện chứng và trú 
Thiên thứ nhât, một trạng thái hỷ lạc do ly dục 
sanh, có tâm có tứ; 


- Diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, 
một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm 
không tứ, nội tĩnh nhất tâm; 

- Ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thần cảm 
lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, 
chứng và an trú Thiền thứ ba; 


-_ Xả lạc và xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, 
chứng và trú Thiên thứ tư, không khô, không 
lạc, xả niệm thanh tịnh. 


VỊ ây sau khi thân hoại mạng chung, được sanh 
thiện thú, Thiên giới, cối đời này. Như vậy này các 
Tỷ-kheo, được gọi là pháp hành hiện tại lạc và tương 
lai quả báo cũng lạc. Này các Tỷ-kheo, như vậy là 
bốn loại pháp hành. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy 
hoan hỷ, tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


NHÂN QUẢ lo 


2 _ 5 nhân quả - Kinh GIA ĐÌNH - Tăng 
H, 702 


GIA ĐÌNH - 7ðng II, 702 


Thê nào là năm? 


2. Khi nào, này các Tỷ-kheo, các người xuất gia giữ 
giới đi đến với gia đình, 

. Này các Tỷ-kheo, như vậy là đưa 
đến cõi Trời, và gia đình ây trong lúc ây đã bước 
được trên con đường ấy. 


3. Khi nào, này các Tỷ-kheo, các người xuất gia giữ 
giới đi đến với gia đình, 

. Này các Tý-kheo, như vậy đưa đến 
được sanh vào các gia đình cao sang, và gia đình 
ây trong lúc ấy đã bước được trên con đường ấy. 


4. Khi nào, này các Tỷ-kheo, các người xuất gia giữ 
giới đi đến với gia đình, các người 

. Này các Tỷ-kheo, như vậy đưa đên đại uy 
lực, và gia đình ấy trong lúc ấy, đã bước được trên 
con đường ấy. 


NHÂN QUÁ Hổ: 


5. Khi nào, này các Tỷ-kheo, các người xuât gia g1ữ 
giới đi đên với gia đình, các người 


Này các Ty-kheo, 
như vậy đưa đến tài sản lớn, và gia đình â ấy trong lúc 
ấy đã bước được trên con đường ấy. 


6. Khi nào, này các Tỷ-kheo, các người xuất gia giữ 
giới đi đến với gia đình, các người 
Này các Tỷ-kheo, như 
vậy đưa đến đại trí tuệ, và gia đình ấy trong lúc ấy 
đã bước được trên con đường ấy. 


Khi nào, này các Tỷ-kheo, các người xuât gia giữ 
giới đi đên với gia đình, tại đầy các người do năm 
trường hợp này được nhiêu công đức. 


NHÂN QUẢ 18 


3 Nghiệp không ngay thắng - Kinh 
PHÁP MÔN QUANH CO - Tăng IV, 
613 


PHÁP MÔN QUANH CO - 7ăng IV.,613 


( Sanh; Sanh thú quanh co; Nghiệp — chúng sanh là 
thừa tựa của nghiệp; Nghiệp — sanh thú quanh co ). 


1. Này các Tý-kheo, Ta sẽ thuyết về pháp môn 
quanh co và pháp môn Chánh pháp. Hãy nghe và 
khéo tác ý, Ta sẽ giảng. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
Sau: 


2. Thế nào là pháp môn quanh co, này các Tỷ-kheo, 
thê nào là pháp môn Chánh pháp? 


Này các Ty-kheo, các chúng sanh là chủ của 
nghiệp. là thừa tự của nghiệp, là sanh căn của 
nghiệp, là bà con của nghiệp, là chỗ nương tựa 
của nghiệp. Phàm họ làm nghiệp gì, thiện hay ác, 
họ là những kẻ thừa tự của nghiệp ấy. 


NHÂN QUẢ 19 


3. Ở đây, nảy các Tỷ-kheo, 


- CÓ người sát sanh, bạo ngược, bàn tay lắm 
mu, tâm chuyên sát hại đả thương, tâm không 
từ bi đối với tất cả loài hữu tình, sinh vật. 

- Vị ấy quanh co với thân, quanh co với lời, 
quanh co với ý. 

- Thân nghiệp của vị ấy quanh co, ngữ nghiệp 
của vị ấy quanh co, ý nghiệp của vị ấy quanh 
co, sanh thú quanh co, sanh thành quanh co. 

- Với người sanh thú quanh co, này các Tỷ-kheo, 
có sanh thành quanh co. Ta nói rằng có một 
trong hai sanh thú sau đây: Các địa ngục nhất 
hướng đau khổ hay các loài bàng sanh thuộc 
loại trườn bò. 

-_ Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các loài bàng 
sanh thuộc loại trườn bò? 


—> Do làm như thế nào, như vậy được sanh ra 
và được sanh như thế nào, thời có những 
cảm xúc như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói 
răng các chúng sanh ấy là những kẻ thừa tự 
nghiệp của mình. 


NHÂN QUẢ 20 


4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người lấy của không 
cho... có tà hạnh trong các dục... nói láo... nói hai 
lưỡi... nói lời thô ác... nói lời phù phiếm... có tham 
ái... có sân tâm... có tà kiến, có kiến điên đảo răng: 
"Không có bố thí, không có cúng thí, không có tế tự; 
không có kết quả dị thục các nghiệp thiện ác; không 
có đời này, không có đời sau; không có mẹ; không 
có cha; không có các loài hóa sanh; ở đời không có 
các Sa-môn, Bà-la-môn chân chánh hành trì, chân 
chánh thành tựu, những vị này, sau khi tự mình với 
thăng trí chứng ngộ đời này, đời sau và tuyên bố". 
Người ấy quanh co với thân, quanh co với lời, quanh 
co với ý. Thân nghiệp quanh co, ngữ nghiệp quanh 
co, ý nghiệp quanh co, sanh thú quanh co, sinh thành 
quanh co. Với người có sanh thú quanh co, này các 
Tý-kheo, có sanh thành quanh co, Ta nói rằng... Như 
vậy này các Tỷ-kheo, Ta nói rẵng các chúng sanh ấy 
là những kẻ thừa tự nghiệp của mình. 


Này các Ty-kheo, các chúng sanh là chủ của 
nghiệp. là thừa tự của nghiệp, là sanh căn của 
nghiệp, là bà con của nghiệp, là chỗ nương tựa 
của nghiệp. Phàm là nghiệp gì, thiện hay ác, họ 
thừa tự nghiệp ấy. 


5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, 


NHÂN QUÁ ji 


- Có người sau khi đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát 
sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng 
từ, sông thương xót đến hạnh phúc của tất cả 
chúng sanh và các loài hữu tình. 

-_ Vị ấy không quanh co với thân, không quanh 
co với lời, không quanh co với ý. 

- Thân nghiệp của vị ấy chánh trực, ngữ nghiệp 
chánh trực, ý nghiệp chánh trực, sanh thú 
chánh trực, sanh thành chánh trực. 

- Với người có sanh thú chánh trực, này các Tỷ- 
kheo, có sanh thành chánh trực, Ta nói rẵng 
một trong hai sanh thú sau đây: Các Thiên giới 
nhất hướng lạc, hoặc các gia đình cao quý, các 
Sát-đế-ly đại gia, các Bà-la-môn đại gia, các 
Gia chủ đại gia, giàu có tài sản lớn, vật thọ 
dụng lớn, vàng bạc nhiều, tài vật nhiều, tài sản 
lúa gạo nhiêu. 


—> Do làm như thế nào, như vậy được sanh ra; 
và được sinh ra như thế nào, thời có những 
cảm xúc như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói 
răng các chúng sanh ấy là những kẻ thừa tự 
nghiệp của mình. 


6. Ở đây, này các Tỷ-kheo, 


NHÂN QUÁ 2/72 


. Có bố thí, có cúng thí, có tế tự; 
có kết quả dị thục các nghiệp thiện ác; có đời 
này, có đời sau; có mẹ; có cha; có các loài hóa 
sanh. Ở đời có các Sa-môn, Bà-la-môn chân 
chánh hành trì, chân chánh thành tựu, những vị 
này, sau khi tự mình với thắng trí chứng ngộ 
đời này, đời sau và tuyên bố. 

-_ Vị ấy không quanh co với thân, không quanh 
co với lời, không quanh co với ý. 

- Thân nghiệp vị ấy chánh trực, ngữ nghiệp 
chánh trực, ý nghiệp chánh trực, sanh thú 
chánh trực, sanh thành chánh trực. 

- Với người có sanh thú chánh trực, này các Tỷ- 
kheo, có sanh thành chánh trực, Ta nói rẵng 
môt trong hai sanh thú sau đây: Các thiên giới 
nhất hướng lạc, hoặc các gia đình cao quý, các 
Sát-đế-ly đại gia, các Bà-la-môn đại gia, các 
ø1a chủ đại gia, g1àu có tài sản lớn, vật thọ dụng 


NHÂN QUÁ 23 


lớn, vàng bạc nhiêu, tài vật nhiêu, tài sản lúa 
gạo nhiêu. 


=> Do làm như thế nào, như vậy được sanh ra 
và được sanh như thế nào, thời có những 
cảm xúc như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói 
rằng chúng sanh ấy là những kẻ thừa tự 
nghiệp của mình. 


Này các Tỷ-kheo, các chúng sanh là chủ của nghiệp, 
là những kẻ thừa tự của nghiệp, là sanh căn của 
nghiệp, là bà con của nghiệp, là chỗ nương tựa của 
nghiệp. Phàm làm nghiệp gì, thiện hay ác, họ là 
những kẻ thừa tự của nghiệp ấy. 


NHÂN QUÁ 24 


_ Nhân tối thượng, quả tối thượng - 
Kinh CUNDÌ CON GÁI VUA — Tăng 
H355 


CUNDÌ CON GÁI VUA - 7ăng II, 355 


I. Một thời, Thế Tôn ở Ràjagaha (Vương Xá), 
Veluvana (Trúc Lâm), chỗ nuôi dưỡng các con sóc. 
Rồi Cundì, con gái vua, với năm trăm thiểu nữ hộ 
tống trên năm trăm cỗ xe đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn ngồi xuống một bên. Ngôi 
xuống một bên, Cundì, con gái vua bạch Thế Tôn: 


2. - Anh của chúng con, bạch Thế Tôn, hoàng tử 
Cunda nói như sau: "Nếu có người đàn bà hay người 
đàn ông quy y Phát, quy y Pháp, quy y chúng Tăng, 
từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh 
trong các đục, từ bỏ nói láo, từ bỏ say đắm rượu men, 
rượu nấu, người ấy, sau khi thân hoại mạng chung, 
nhất định sanh lên cõi lành, không vào cõi dữ". 


Nhưng bạch Thế Tôn, con xin hỏi Thế Tôn: 
- _ Với lòng tin bậc Đạo Sư như thế nào, bạch Thể 


Tôn sau khi thân hoại mạng chung: nhất định 
được sanh lên cõi lành, không vào cõi dữ? 
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-_ Với lòng tin Pháp như thể nào, sau khi thân 
hoại mạng chung, nhất định được sanh lên cối 
lành, không vào cối dữ? 

-_ Với lòng tin chúng Tăng như thể nào, sau khi 
thân hoại mạng chung, nhất định được sanh 
lên cõi lành, không vào cối dữ? 

-_ Làm cho đây đủ các giới như thể nào, sau khi 
thân loại mạng chung, nhất định được sanh lên 
cõi lành, không vào cõi đữ? 


3. - Dầu cho các loại hữu tình nào, này Cundì, không 
chân hay hai chân, bốn chân hay nhiều chân, có sắc 
hay không sắc, có tưởng hay không tưởng, hay phi 
tưởng phi phi tưởng, Ÿ' hề Tô ôn, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác được xem là tối thượng. 


4. Dâu cho loại pháp nào, này CundÌ, hữu vi hay vô 
vi, ly tham được xem là tối thượng trong tất cả pháp, 
(fức là) sự nhiếp phục kiêu mạn, sự nhiếp phục khao 
khát, sự nhồ lên dục ái, sự chặt đứt tái sanh, sự đoạn 
diệt tham ái, sự Íy tham, đoạn diệt, Niết-bàn. Những 
aI đặt lòng tin vào Pháp ly tham, này Cundli, họ đặt 
lòng tin vào tối thượng. Với những ai đặt lòng tin vào 
tối thượng, họ được quả dị thục tối thượng. 
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5. Dầu cho loại chúng Tăng hay Hội chúng nào, này 
Cundh, cứng Tăng đệ tử của Như Lai, được xem là 
tôi thượng trong tất cả hội chúng ấy, tức là bốn đồi 
tám vị. Chúng Tăng đệ tứ của Nhự Lai đảng được 
cung kính, đáng được tôn trọng, đảng được cúng 
đường, đáng được chấp tay, là vô thượng phước điên 
ở đởi. Những aI đặt lòng tin vào chúng Tăng, này 
Cundì, họ đặt lòng tin vào tối thượng. Với những ai 
đặt lòng tin vào tối thượng, họ được quả dị thục tối 
thượng. 


6. Dầu cho loại giới nào, này Cundì, các giới được 
bậc Thánh ái kính được gọi là tối thượng trong các 
giới ấy, tức là giới không bị bể vụn, không bị sứt mẻ, 
không bị vết chấm, không bị uễ nhiễm, đem lại giải 
thoát, được bậc trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa 
đến chánh định. 


Tin tưởng vào tối thượng, 
Biết được pháp tối thượng, 
Tìn tưởng Phật tôi thượng, 
Đảng tôn trọng, vô thượng. 
Tìn tưởng Pháp tối thượng, 
Ly tham, an tịnh lạc, 
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Tin tưởng Tăng tối thượng, 
Là ruộng phước võ thượng, 
Bồ thí bậc tối thượng, 
Phước tôi thượng tăng trưởng, 
Tối thượng về thọ mạng, 
Dung sắc và danh văn, 

Tối thượng VỀ sức mạnh. 
Bậc trí thí tối thượng, 

Pháp tối thượng chảnh định, 
Chư Thiên hay loài Người 
Đạt được hỷ tôi thượng. 
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s Nhân tối thượng, quả tối thượng - 
Kinh CÁC LÒNG TIN -— Tăng I, 613 


CÁC LÒNG TIN - 7ăng L, 613 


* Này các Tý-kheo, có bốn lòng tin tối thượng này. 
Thê nào là bôn? 


- Này các Tỷ-kheo, Dâu cho các loại hữu tình nào, 
không chân hay hai chân, bốn chân hay nhiễu 
chân, có sắc hay không sắc, có tưởng hay không 
tưởng, hay phi tưởng phi phi trởng, Thế Tôn, bậc 
A-la-háún, Chánh Đăng Giác được xem là tối 

thượng. 


Này các Tỷ-kheo, dâu cho loại pháp hữu vi nào, 
Thánh đạo tắm ngành được xem là tối thượng, 
những ai đặt lòng tín vào Thánh đạo Tám ngành, 
họ đặt lòng tin vào tối thượng. Với những ai đặt 
lòng tin vào tối thượng, họ được quả dị thục tôi 
thượng. 
-_ Này các Tỷ-kheo, Dâu cho loại pháp nào, hữu vi 
hay vô vi, ly tham được xem là tôi thượng trong 
tất cả pháp, tức là sự nhiếp phục kiêu mạn, sự 
nhiếp phục khát ái, sự nhồ lên tham ái, sự chặt đứt 
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tái sanh, sự đoạn diệt tham ái, sự ly tham đoạn 
diệt, Niết-bàn. Những ai đặt lòng tin vào pháp ly 
tham, này các Tỷ-kheo, họ đặt lòng tin vào tôi 
thượng. Với những ai đặt lòng tin vào tối thượng, 
họ được quả dị thục tôi thượng. 
- Này các Tỷ-kheo, Dâu cho loại chúng Tăng hay 
hội chúng nào, chúng Tăng đệ tử của Nhự Lai 
được xem là tôi thượng trong tất cả hội chúng ấy. 
Tức là bốn đôi tám vị, chúng Tăng đệ tử của Thể 
Tôn đăng được cung kính, đảng được tôn trọng, 
đáng được cúng dường, đáng được chấp tay, là vô 
thượng phước điển ở đời. 


Này các Tỷ-kheo, đây là bốn tin tưởng tối thượng. 


Ÿ. Tín tưởng vào rối thượng, 
Biết được pháp tối thượng, 
Tin tưởng Phật tôi thượng, 
Đảng tôn trọng vô thượng, 
Tin tưởng Pháp tối thượng, 
Ly tham, an tịnh, lạc, 

Tin tưởng Tăng tối thượng, 
Là ruộng phước vô thượng, 
Bồ thí bậc tối thượng, 
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Phước tôi thượng tăng trưởng, 
Tối thượng vỀ thọ mạng, 
Dung sắc và danh văn, 

Tối thượng về an lạc, 

Tối thượng VỀ sức mạnh, 

Bậc trí thí tối thượng, 

Pháp tối thượng chánh định, 
Chư Thiên hay loài người, 
Đạt được hỷ tôi thượng. 
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ĐÌi 


6 Như bóng theo hình - Kinh Thân Ái — 
Tương I, 166 


Thân Ái — Tương I, 166 
L) Ở tại Sàvatthi. 


2) Ngôi xuống một bên, vua Pasenadi nước Kosala 
bạch Thê Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, ở đây khi con đang ngồi yên tịnh 
một mình, tư tưởng này khởi lên nơi con: “ Đối với 
những ai, tự ngã là thân ái? Đối với những ai, tự ngã 
là kẻ thù? ” 


Và rồi bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: 


2 ” Những ai sống thân làm ác, _sống miệng nói ác, 
sống ÿ nghĩ ác; đối với người ấy, tự ngã là kẻ thù. 
Dầu họ có nói: "Tự ngã là thân ái của chúng tôi”, 

nhưng tự ngã đối với họ là kẻ thù. Vì sao vậy? Những 


øì kẻ thù làm cho kẻ thù, tự ngã của họ làm cho tự 
hgicủohọnhư Do vậy, đối với họ, ự ngã là kế 


4) Những ai sống thân làm thiện, sống miệng nói 
thiện, sông ý nghĩ thiện, đổi với họ, tự ngã là thân ái. 
Dâu cho họ có nói: “Tự ngã là kẻ thù của chúng tôi”, 
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nhưng tự ngã đối với họ là thân ái. Vì sao vậy? 
Những gì kẻ thân ái làm cho kẻ thân ái, tự ngã của 
họ làm đo th ia họ như vậy Do vậy, đối với 


5) -- Như vậy là phải, thưa Đại vương. Như vậy là 
phải, thưa Đại vương. Thưa Đại vương, những aI 
sống thân làm ác... Do vậy, đối với họ, tự ngã là kẻ 
thù. Thưa Đại vương, những ai sống thân làm thiện... 
Do vậy, đôi với họ, tự ngã là kẻ thân ái. 


6) Nêu những ai biết được, 
Tự ngã là thân ái, 

Họ sẽ không liên hệ, 

Với các điều ác hạnh. 

Kẻ làm điều ác hạnh, 

Khó được chơn hạnh phúc, 
Bị thân chết cầm tù, 

Từ bỏ thân làm người. 

Kẻ có nghiệp như vậy, 

Cái gì là của mình? 

Lấy cải gì đem đi? 

Cái gì theo đối họ, 

Như bóng theo dõi hình? 


Ở đây kẻ bị chết, 
Làm các nghiệp công đực, 
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Làm các nghiệp ác đực, 
Lây cả hai đem đi. 
Cả hai của kẻ áy, 


Như bóng theo dõi hình. 


Cả hai theo kẻ ấy, 

Do vậy hãy làm lành, 
Tích ly cho đời sau, 
Công đức cho đời sau, 
Là hậu cứ cho ngưôồi. 
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7 Quả khác nhau tuỳ theo phước - Kinh 
HẠT MUI - Tăng I, 451 


HẠT MUÔI - 7ăng I, 451 


1. - Aï nói như sau, này các Tỷ ”ˆ -kheo: “Người này làm 
nghiệp như thế nào, như thể nào, người ấy 

như vậy". Nếu sự kiện là vậy, này các Tỷ- 
kheo, thời không có đời sống Phạm hạnh, không có 
cơ hội để nêu rõ đau khổ, được chơn chánh đoạn 
diỆt. 


Và này các Tỷ-kheo, ai nói như sau: "Người này làm 
nghiệp được cảm thọ nhự thể nào, như thể em 
người ấy BÑNENHð li Hf'HHWG níu váy, nịủ. vậy”. 
Nếu sự kiện là vậy, này các Tỷ-kheo, thời có đời sống 
Phạm hạnh, có cơ hội để nêu rõ đau khổ, được chơn 
chánh đoạn diệt. 

-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người làm nghiệp ác 
nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa 
ngục. 

-  Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người làm nghiệp ác 
nhỏ mọn tương tợ, và nghiệp ác ây đưa người ấy 
đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít 
cũng không thấy được (trong đời sau), nói gì là 
nhiêu. 
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2. Hạng người như thế nào, này các Tỷ-kheo, có làm 

nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa người â 

vào địa ngục ? 

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người không tu 
tập. không tu tập, không tu tập, HỆ không 
tu tập, hạn hẹp, nhỏ nhen, sống chịu khô ít 


Hanơ noười nh thể nào, này các Tỷ-kheo, có làm 
nghiệp ác nhỏ mọn tương tơ, và nghiệp ác áy đưa 
người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến 


chut ït canơ khônơ thây được (Ironø đởi sau), nói dì 
là nhiều ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, 


3. Ví như, này các Tỷ-kheo, có người bỏ một nắm 
muôi vào trong một chén nước nhỏ. Các Thây nghĩ 
như thê nào, này các Tỷ-kheo, nước trong chén ây có 
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vì năm muối trở thành mặn và không uống được phải 
không? 
- Thưa đúng vậy, bạch Thế Tôn. Vì cớ sao? Nước 
trong chén nhỏ này là ít, do năm muôi này, nước trở 
thành mặn, không uông được. 
- Ví như, này các Tỷ-kheo, có người bỏ một nắm 
muôi vào sông Hãng. Các Thây nghĩ như thê nào, 
này các Ty-kheo, sông Hãng ây có vì năm muôi này 
trở thành mặn và không uông được, phải không? 
- Thưa không, bạch Thế Tôn. Vì cớ sao? Lớn là cả 
khôi nước sông Hãng. Khôi nước ây không vì năm 
muôi này trở thành mặn và không uông được. 
- Cũng vậy, này các Ty-kheo, ở đây, có người làm 
nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ây đưa người ây 
vào địa ngục. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người làm 
nghiệp ác nhỏ mọn tương tợ, và nghiệp ác ây đưa 
người ây đên cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đên 
chút ít cũng không thây được (trong đời sau), nói gì 
là nhiêu. 
4. Hạng người như thể nào, này các Tỷ-kheo, có làm 
nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ây đưa người áy 
vào địa ngục ? 
-_Ở đây, này các Tỷ-kheo có người thân không tu 
tập. giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không 
tu tập, hạn hẹp, tự ngã nhỏ nhen, sông chịu khô ít 
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o1. Người như vậy, này các Tỷ-kheo, làm nghiệp 
ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa 
ngục. 

Hạng người như thể nào, này các Tỷ-kheo, có làm 

nghiệp ác nhỏ mọn tương tợ, và nghiệp ác ấy đưa 

người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến 
chút ít cũng không thấy được (rong đời sau), nói gì 
là nhiêu? 

-Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người thân được tu 
tập, giới được tu tập, tâm được tu tập, tuệ được tu 
tập, không có hạn hẹp, tự ngã to lớn, sống đời vô 
lượng. Người như vậy, này các Tỷ-kheo, có làm 
nghiệp ác nhỏ mọn tương tợ, và nghiệp ác ây đưa 
người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến 
chút ít cũng không thấy được, nói gì là nhiều. 

5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người bị tù tội vì nửa 
đồng tiền, bị tù tội vì một đông tiền, bị tù tội vì một 
trăm đông tiền. Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, có 
người không bị tù tội vì nửa đông tiền, không bị tù 
tội vì một đông tiền, không bị tù tội vì một trăm 
đồng tiên. 

Như thể nào, này các Tỷ-kheo, bị tù tội vì nửa động 

tiễn, bị tù tội vì một động tiên, bị tù tôi vì một trăm 

đồng tiên ? 

-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người nghèo khô, ít 
sở hữu, ít tài sản. 


Người như vậy, này các Tỷ- 
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kheo, bị tù tội vì nửa đồng tiền, bị tù tội vì một 
đồng tiền, bị tù tội vì một trăm đồng tiên. 
Như thế nào, này các Tỷ-kheo, không bị tù tôi vì nửa 
đồng tiên, không bị tù tôi vì một đồng tiên, không bị 
tù tội vì một trăm động tiên? 
-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người giàu có, có tiền 
„ có tài sản lớn. Người như vậy, này các 
Tỷ- TkHeG; không bị tù tội vì nửa đồng tiên, không 
bị tù tội vì một đồng tiên, không bị tù tội vì một 
trăm đồng tiên. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây có người làm 
nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ây đưa người ây 
vào địa ngục. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người làm 
nghiệp á ác nhỏ mọn tương tự, nghiệp ác ây đưa người 
ây đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít 
cũng không thấy được, còn nói gì là nhiều. 


6. Hạng người như thế nào, này các sLJP -kheo, có làm 
nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa người ấy 
vào địa ngục ? 

-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người thân không tu 
tập. giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không 
tu tập, hạn hẹp, tự ngã nhỏ nhen, sống chịu khổ ít 
o1. Người như vậy, này các Tỷ-kheo, làm nghiệp 
ác nhỏ mọn và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa 
ngục. 
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Hạng người như thế nào, này các Tỷ-kheo, có người 
làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tự, nghiệp ác äây đưa 
người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến 
chút ít cũng không thấy được, còn nói gì là nhiều ? 

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người được tu 
tập. giới được tu tập, được tu tập, được tu 
tập. không có hạn hẹp, to lớn, sông đời vô 
lượng. Người như vậy, này các Tỷ-kheo, có làm 
nghiệp ác nhỏ mọn tương tự, và nghiệp ác ấy đưa 
người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến 
chút ít cũng không thấy được, còn nói gì là nhiều. 


1. Ví dụ một người đô rễ hay Hgười giốt dê, này các 
Tỷ-kheo, đối với một số người đánh cắp đê, có thể 
giết hay trói, hay tịch thu tài sản, hay làm như ý 
muốn. Đối với một số người cũng đánh cắp đô, 
không có thể giết, không có thể trói, không có thể 
tịch thu tài sản, hay không có thể làm như ý muốn. 


Như thể nào, này các Tỷ-kheo, người đô tế hay người 
giết dê, đối với một số người đánh cắp dê, có thể giết, 
có thể trói, có thể tịch thu tài sản, hay có thể làm như 
ÿ người ấy muốn? 

-_Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người nghèo khổ, ít 
sở hữu, ít tài sản. Kẻ đô tế hay người giết dê, đối 
với kẻ đánh cắp dê như vậy có thê giết, hay trói, 
hay có thể tịch thu tài sản, hay có thể làm như ý 
người ấy muốn. 
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Như thể nào, này các Tỷ-kheo, người đô tế hay người 
giết dê, đối với kẻ đánh cắp dê, không có thể giết, 
không có thể trói, không có thể tịch thu tài sản, hay 
không có thể làm như ỷ người ấy muốn? 


-_ Ở đây, này các Tý-kheo, có 


Người đô tế hay người giết dê, đôi 
với kẻ đánh cấp dê như vậy không có thể giết, 
không có thể trói, không có thể tịch thu tài sản, 
hay không có thể làm như ÿ người ấy muốn. 
Không có gì phải làm khác hơn là chấp tay và cầu 
xin ñ/uz sau: “Thưa ngài, hãy cho con lại con dê 
hay giá tiền con đê". 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây, đối với một số 

người có làm nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy 

đưa người ây vào địa ngục. Nhưng ở đây, này các 

Tý-kheo, đối với một số người, có làm nghiệp ác nhỏ 

mọn tương tự, và nghiệp ác ây đưa người ấy đến cảm 

thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không 
thây được, còn nói gì là nhiều. 

8. Hạng người như thế nào, này các 1ỷ-kheo, có làm 

nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ây đưa người ây 

vào địa ngục? 

-_ Ở đây, này các Tý-kheo, có người có người thân 
không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, 
tuệ không tu tập, hạn hẹp, tự ngã nhỏ nhen, sống 
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chịu khổ ít oi. Người như vậy, này các Tý-kheo, 
làm nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa 
người ấy vào địa ngục. 

Hạng người như thế nào, này các Tỷ-kheo, có người 

làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tự, và nghiệp ác ấy 

đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho 
đến chút ít cũng không thấy được, còn nói gì là 
nhiều? 

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người thân được tu 
tập, giới được tu tập, tâm được tu tập, tuệ được tu 
tập, không có hạn hẹp, tự ngã to lớn, sống đời vô 
lượng. Người như vậy, này các Tỷ-kheo, có làm 
nghiệp ác nhỏ mọn tương tự, nghiệp ác ây đưa 
người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến 
chút ít cũng không thấy được, còn nói gì là nhiều. 


AI nói như sau, này các Tỷ-kheo: “Người. này làm 
nghiệp ác như thể nào, như thể nào người ấy sẽ 

như vậy”. ' Nếu sự kiện là vậy, này 
các Tỷ-kheo, thời không có đời sống Phạm hạnh, 
không có cơ hội đề nêu rõ đau khổ được chơn chánh 
đoạn diệt. 
Và này các Tỷ-kheo, có ai nói nhự sau: "Người này 
làm nghiệp được cảm thọ như thể nào, như thể “ức 
người áy sẽ Eäf Wig'Wäi đị tiife'filiil fậj ¬!.. vị vˆ. 
Nếu sự kiện là vậy, này các Tỷ-kheo, thời có đời sống 
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Phạm hạnh, có cơ hội để nêu rõ đau khổ được chơn 
chánh đoạn dit. 
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8 — Quả tương ứng nhân - Kinh CHẤT 
CHỨA - Tăng I, 217 


CHẤT CHỨA - 7ăng I, 217 


1. Có ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 
xuât hiện ở đời. Thê nào là ba? 
2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người: 

: Chất chứa các thân hành có não hại, chất chứa 
các kháu hành có não hại, chát chứa các ý 
hành có não hạt. 

- Sau khi chất chứa thân hành có não hại, chất 


chứa khẩu hành có não hại, chất chứa ý hành 
có não hại, người ấy thể giới có não 


hạt. 
-_ Vì phải sanh trong thê giới có não hại, người 
ấy có não hại. 


-_ Người áy, vì cảm giác các cảm xúc có não hại, 
nên có não hại, nhất 


như các chúng sanh ở trong 


địa ngục. 


3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người: 
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- Chất chứa thân hành không có não hại, chất 
chứa kháu hành không có não hại, chát chứa ý 
hành không có não hại. 


-_ Sau khi chất chứa thân hành không có não hại, 
chất chứa khẩu hành không có não hại, chất 
chứa ý hành không có não hại, người ấy được 
sanh trong thể giới không có não hại. 


-_ Vì được sanh trong thể giới không có não hại, 
người ấy cảm giác các cảm xúc không có não 
hạt. 

— Do cảm giác các cảm xúc không có não hại, 
người ấy cảm giác các cảm thọ không có não 
hại, như chư Thiên ở Biến 
Tịnh Thiên. 

4. Ở đây, này các Tý-kheo, có người: 
Chất chứa thân hành có não hại và không có 
não hại, chất chứa khẩu hành có não hại và 
không có não hại, chất chứa ý hành có não hại 
và không có não hạt. 

- Sau khi chất chứa thân hành có não hại và 
không có não hại, sau khi chất chứa khẩu hành 
có não hại và không có não hại, sau khi chất 
chứa ý hành có não hại và không có não hại, 
người ấy được sanh vào thể giới có não hại và 
không có não hại. 
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-_ Vì được sanh vào thê giới có não hại và không 
có não hại, người áy có 
não hại và không có não hại. 


¬. Do cảm giác các cảm xúc có não hại và không 
có não hại, người ấy có 
não hại và không có não hại, 
ví như loài Người, một loại chư Thiên và 

một loại sanh trong đọa xư. 


Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuât 
hiện ở đời. 
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